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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4+6+7-9+11 14 15 16 17=13+15-16

1 Phước Hưng      811     451.800.000 11 4.860.000    4.320.000           6      4.680.000          15      8.100.000       816      464.400.000           9    64.800.000    529.200.000 

2 Phước Quang      871     476.100.000 11 5.940.000    1.440.000           8      4.320.000          16      9.000.000       874      488.160.000           7    50.400.000    2.160.000    536.400.000 

3 Phước Hoà      970     573.300.000 7 4.500.000 3 1.980.000 7 4.500.000       974      580.320.000         10    72.000.000       360.000    651.960.000 

4 Phước Thắng      686     409.500.000 5 2.340.000       360.000 6 5.400.000 7 3.060.000       685      409.860.000           4    28.800.000    2.340.000    436.320.000 

5 Phước Sơn   1.179     612.900.000 11 5.580.000    3.240.000           5 2.700.000 16 16.200.000    1.185      635.220.000 5    36.000.000    671.220.000 

6 Phước Thuận      848     534.420.000 5 3.600.000    4.320.000           8      7.380.000          11      7.920.000       845      542.880.000           8    57.600.000    5.760.000    594.720.000 

7 Phước Hiệp      952     568.080.000 14 9.000.000    4.860.000           6      5.580.000          21    14.040.000       960      590.400.000           4    28.800.000    619.200.000 

8 Phước Lộc      750     454.500.000 8 4.680.000    2.340.000           6      4.680.000          13    15.300.000       752      472.140.000           5    36.000.000    508.140.000 

9 Phước Nghĩa      274     151.920.000 3 1.980.000           2         720.000            3      1.980.000       275      155.160.000           1      7.200.000    162.360.000 

10 Phước An   1.222     689.940.000 13 7.560.000    2.700.000           6      5.220.000          19    11.880.000    1.229      706.860.000 11    79.200.000    1.260.000    784.800.000 

11 Phước Thành      608     330.300.000 6 2.520.000           2      1.080.000            8      3.600.000       612      335.340.000 2    14.400.000    349.740.000 

12 TT Tuy Phước      702     397.800.000 3 1.080.000       900.000           7      6.120.000            6      5.220.000       698      398.880.000 9    64.800.000    1.260.000    462.420.000 

13 TT Diêu Trì      892     551.340.000           5      3.240.000       887      548.100.000           2    14.400.000    562.500.000 

  10.765     6.201.900.000          97    53.640.000     24.480.000           70      53.100.000          142    100.800.000   10.792       6.327.720.000          77    554.400.000    13.140.000    6.868.980.000 
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(Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ

chi trả trợ cấp xã hội tháng 8/2023 theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày          /         / 2023     của Chủ tịch UBND huyện)
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